


 

SO SÁNH BẢO LĨNH VÀ ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM  

THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Tiêu chí Bảo lĩnh Đặt tiền để bảo đảm 

Bản chất Là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam 

CCPL: Khoản 1 Điều 121, khoản 1 Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, 

sửa đổi 2021 

Căn cứ 

xem xét 

- Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi; 

- Nhân thân của bị can, bị cáo. 

CCPL: Khoản 1 Điều 121 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

- Tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi; 

- Nhân thân và tình trạng tài sản 

của bị can, bị cáo. 

CCPL: Khoản 1 Điều 122 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

Cơ quan 

xem xét, 

quyết định 

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, 

quyết định của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra phải được Viện 

kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành; 

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó 

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp; 

- Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa 

án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử; 

- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. 

CCPL: Khoản 4 Điều 121, khoản 4 Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, 

sửa đổi 2021 

Chủ thể 

thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức: Nhận bảo lĩnh cho 

bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ 

chức mình.  

Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải 

có giấy cam đoan và có xác nhận của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

- Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, 

nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp 

hành pháp luật, thu nhập ổn định và 

có điều kiện quản lý người được bảo 

lĩnh: Nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo 

là người thân thích của họ và trong 

trường hợp này thì ít nhất phải có 02 

người.  

Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy 

cam đoan có xác nhận của chính 

1. Bị can, bị cáo, người thân thích 

của bị can, bị cáo hoặc người đại 

diện của bị can, bị cáo là người 

dưới 18 tuổi, người có nhược điểm 

về tâm thần hoặc thể chất có quyền 

đề nghị bằng văn bản với cơ quan 

tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án 

về việc áp dụng biện pháp đặt tiền 

để bảo đảm đối với bị can. 

 

2. Cơ quan tiến hành tố tụng: 

ăn cứ vào tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm 

tội, tình trạng tài sản, nhân thân của 

bị can, bị cáo; bị can, bị cáo có nơi 

cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, tố 



 

quyền xã, phường, thị trấn nơi người 

đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi 

người đó làm việc, học tập. 

CCPL: Khoản 2 Điều 121 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

giác đồng phạm, có tình tiết giảm 

nhẹ (như tự thú, đầu thú, thành 

khẩn khai báo, lập công chuộc tội, 

tích cực hợp tác với cơ quan có 

trách nhiệm trong việc phát hiện tội 

phạm hoặc trong quá trình giải 

quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự 

nguyện sửa chữa hoặc bồi thường 

thiệt hại...); việc cho bị can, bị cáo 

tại ngoại không gây khó khăn cho 

việc điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án thì cơ quan tiến hành tố 

tụng có thể quyết định áp dụng biện 

pháp đặt tiền để bảo đảm trừ các 

trường hợp sau: 

a) Bị can, bị cáo dùng thủ đoạn xảo 

quyệt, phạm tội có tổ chức, có tính 

chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Bị can, bị cáo là người chủ mưu, 

cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống 

đối, côn đồ, tái phạm, tái phạm 

nguy hiểm; 

c) Bị tạm giam trong trường hợp bị 

bắt theo lệnh, quyết định truy nã. 

d) Phạm nhiều tội; 

đ) Phạm tội nhiều lần. 

CCPL: Khoản 1 Điều 6, khoản 2 

Điều 7 Thông tư liên tịch 

06/2018/TT-TTLT -BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-TANDTC 

 

Nghĩa vụ 

cam đoan 

của Bị 

can, bị cáo 

được bảo 

lĩnh/đặt 

tiền 

Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở 

ngại khách quan; 

Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; 

Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung 

cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của 

vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù 

người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của 

những người này. 



 

CCPL: Khoản 3 Điều 121 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

CCPL: Khoản 3 Điều 122 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

Áp dụng 

biện pháp 

Trường hợp Cơ quan điều tra quyết 

định cho bị can được bảo lĩnh thì ngay 

sau khi ra quyết định áp dụng biện 

pháp bảo lĩnh, Cơ quan điều tra có 

văn bản nêu rõ lý do, kèm theo chứng 

cứ, tài liệu gửi Viện kiểm sát cùng cấp 

đề nghị xét phê chuẩn. 

Trường hợp Cơ quan điều tra quyết 

định cho bị can hoặc người thân 

thích của bị can được đặt tiền để 

bảo đảm, thì ngay sau khi ra quyết 

định áp dụng biện pháp đặt tiền để 

bảo đảm, Cơ quan điều tra có văn 

bản nêu rõ lý do, kèm theo chứng 

cứ, tài liệu gửi Viện kiểm sát cùng 

cấp đề nghị xét phê chuẩn. 

Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết 

định về việc bảo lĩnh gồm: 

a) Văn bản đề nghị xét phê chuẩn và 

quyết định áp dụng biện pháp bảo 

lĩnh; 

b) Giấy cam đoan có xác nhận của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận 

bảo lĩnh đối với trường hợp cơ quan, 

tổ chức nhận bảo lĩnh cho bị can; 

c) Giấy cam đoan có xác nhận của 

chính quyền địa phương nơi người 

nhận bảo lĩnh cư trú hoặc cơ quan, tổ 

chức nơi người nhận bảo lĩnh làm 

việc, học tập đối với trường hợp cá 

nhân nhận bảo lĩnh cho bị can (phải 

có giấy cam đoan của ít nhất 02 người 

bảo lĩnh); 

d) Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa 

vụ của bị can được bảo lĩnh theo các 

nội dung quy định tại khoản 3 Điều 

121 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

đ) Chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị can để xác định 

tính chất, mức độ hành vi của bị can 

không cần thiết phải áp dụng biện 

pháp tạm giam. 

Hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết 

định áp dụng biện pháp đặt tiền để 

bảo đảm gồm: 

a) Văn bản đề nghị xét phê chuẩn 

và quyết định áp dụng biện pháp 

đặt tiền để bảo đảm; 

b) Chứng cứ, tài liệu thể hiện tính 

chất, mức độ hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, nhân thân và tình trạng 

tài sản của bị can; 

c) Tài liệu xác định bị can hoặc 

người thân thích của bị can đã đặt 

tiền để bảo đảm; 

d) Giấy cam đoan của bị can về 

việc cam đoan thực hiện các nghĩa 

vụ quy định tại khoản 2 Điều 122 

Bộ luật Tố tụng hình sự; 

đ) Giấy cam đoan của người thân 

thích của bị can theo quy định 

tại khoản 5 Điều 122 Bộ luật Tố 

tụng hình sự đối với trường hợp 

người thân thích của bị can đặt tiền 

để bảo đảm. 

 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề nghị của Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp phải 

ra quyết định phê chuẩn hoặc không 

phê chuẩn hoặc có văn bản yêu cầu 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề nghị của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát cùng 

cấp phải ra quyết định phê chuẩn 

hoặc không phê chuẩn hoặc có văn 



 

Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, 

tài liệu để xét phê chuẩn quyết định áp 

dụng biện pháp bảo lĩnh. 

bản yêu cầu Cơ quan điều tra bổ 

sung chứng cứ, tài liệu để xét phê 

chuẩn quyết định áp dụng biện 

pháp đặt tiền để bảo đảm. 

Khi có căn cứ xác định bị can vi phạm 

nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 

3 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

thì Cơ quan điều tra có văn bản nêu rõ 

lý do, kèm theo các tài liệu xác định 

vi phạm của bị can và đề nghị Viện 

kiểm sát hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh. 

Cơ quan điều tra phải ra lệnh bắt bị 

can để tạm giam và có văn bản đề 

nghị Viện kiểm sát phê chuẩn; thời 

hạn tạm giam trong trường hợp này 

không được quá thời hạn điều tra vụ 

án. 

Khi có căn cứ xác định bị can vi 

phạm nghĩa vụ cam đoan quy định 

tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, thì Cơ quan điều tra 

có văn bản nêu rõ lý do, kèm theo 

các tài liệu xác định vi phạm của bị 

can và đề nghị Viện kiểm sát hủy 

bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm. 

Cơ quan điều tra phải ra lệnh bắt bị 

can để tạm giam và có văn bản đề 

nghị Viện kiểm sát phê chuẩn; thời 

hạn tạm giam trong trường hợp này 

không được quá thời hạn điều tra 

vụ án. 

Trường hợp Viện kiểm sát có căn cứ 

xác định bị can vi phạm nghĩa vụ cam 

đoan thì có văn bản yêu cầu Cơ quan 

điều tra thực hiện các thủ tục hủy bỏ 

biện pháp bảo lĩnh và áp dụng biện 

pháp tạm giam theo quy định tại 

khoản 4 Điều này. 

Trường hợp Viện kiểm sát có căn 

cứ xác định bị can vi phạm nghĩa 

vụ cam đoan thì có văn bản yêu cầu 

Cơ quan điều tra thực hiện các thủ 

tục hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo 

đảm và áp dụng biện pháp tạm 

giam theo quy định tại khoản 4 

Điều này. 

Trường hợp đã kết thúc điều tra 

chuyển sang giai đoạn truy tố, Viện 

kiểm sát thấy cần thiết tiếp tục áp 

dụng biện pháp bảo lĩnh đối với bị can 

thì Viện kiểm sát ra quyết định áp 

dụng biện pháp bảo lĩnh. Thời hạn 

bảo lĩnh không quá thời hạn quyết 

định việc truy tố, tính từ ngày kế tiếp 

của ngày cuối cùng ghi trong quyết 

định áp dụng biện pháp bảo lĩnh của 

Cơ quan điều tra. 

Trường hợp đã kết thúc điều tra 

chuyển sang giai đoạn truy tố, Viện 

kiểm sát thấy cần thiết tiếp tục áp 

dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm 

đối với bị can thì Viện kiểm sát ra 

quyết định áp dụng biện pháp đặt 

tiền để bảo đảm. Thời hạn đặt tiền 

để bảo đảm không quá thời hạn 

quyết định việc truy tố, tính từ ngày 

kế tiếp của ngày cuối cùng ghi 

trong quyết định áp dụng biện pháp 

đặt tiền để bảo đảm của Cơ quan 

điều tra. 

CCPL: Điều 21 Thông tư liên tịch 

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 

CCPL: Điều 22 Thông tư liên tịch 

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-

BQP 



 

Thời hạn Thời hạn bảo lĩnh/ đặt tiền để bảo đảm không được quá thời hạn điều tra, 

truy tố, xét xử theo quy định. 

Đối với người bị kết án phạt tù thì 

thời hạn bảo lĩnh không được quá thời 

hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời 

điểm người đó đi chấp hành án phạt 

tù. 

Thời hạn đặt tiền đối với người bị 

kết án phạt tù không quá thời hạn 

kể từ khi tuyên án cho đến thời 

điểm người đó đi chấp hành án phạt 

tù.  

Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các 

nghĩa vụ đã cam đoan thì Viện 

kiểm sát, Toà án có trách nhiệm trả 

lại cho họ số tiền đã đặt. 

CCPL: khoản 5 BLTTHS 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2019 

CCPL: khoản 4 Điều 122 BLTTHS 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2019 và  khoản 4 Điều 9 Thông tư 

liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-

BTC-VKSNDTC-TANDTC 

Tiền bảo 

lĩnh/đặt 

bảo đảm 

 Tiền đặt để bảo đảm là Việt Nam 

đồng, thuộc sở hữu hợp pháp của bị 

can, bị cáo, người thân thích của bị 

can, bị cáo hoặc người đại diện của 

bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, 

người có nhược điểm về tâm thần 

hoặc thể chất. 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án quyết định mức tiền cụ thể 

mà bị can, bị cáo phải đặt để bảo 

đảm, nhưng không dưới: 

a) 30.000.000 đồng đối với tội 

phạm ít nghiêm trọng; 

b) 100.000.000 đồng đối với tội 

phạm nghiêm trọng; 

c) 200.000.000 đồng đối với tội 

phạm rất nghiêm trọng; 

d) 300.000.000 đồng đối với tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án có thể quyết định mức tiền 

phải đặt để bảo đảm thấp hơn 

nhưng không dưới một phần hai 

(1/2) mức tương ứng nêu trên trong 



 

các trường hợp sau đây: 

a) Bị can, bị cáo là thương binh, 

bệnh binh, là người được tặng danh 

hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà 

giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân 

dân hoặc được tặng Huân chương, 

Huy chương kháng chiến, các danh 

hiệu Dũng sĩ trong kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, là con đẻ, con 

nuôi hợp pháp của liệt sĩ, bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, của gia đình 

được tặng bằng “Gia đình có công 

với nước”; 

b) Bị can, bị cáo là người dưới 18 

tuổi, người có nhược điểm về tâm 

thần hoặc thể chất. 

 CCPL: Điều 3, Điều 4 Thông tư 

liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-

BTC-VKSNDTC-TANDTC 

Hậu quả 

pháp lý 

khi vi 

phạm 

nghĩa vụ 

cam đoan 

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm 

nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 

này thì bị tạm giam. 

CCPL: Khoản 3 Điều 121 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm 

nghĩa vụ cam đoan quy định tại 

khoản này thì bị tạm giam và số 

tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân 

sách nhà nước. 

CCPL: Khoản 3 Điều 122 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, sửa đổi 2021 

Hậu quả 

pháp lý 

khi vi 

phạm quy 

định về 

việc chấp 

hành 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi 

vi phạm; 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi 

vi phạm. 

CCPL: Khoản 2 Điều 14 Nghị định 144/2021/NĐ-CP 

 

 


